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THÔNG BÁO
Công khai về việc niêm yết giá bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng năm 2024 (tại Văn phòng Quốc hội).

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-VPQH ngày 11/9/2024 của Văn phòng Quốc hội về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024; Quyết định số 1256/QĐ-VPQH (7/10/2024) của Văn phòng Quốc hội về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2024; Quyết định số 232/QĐ-VPQH ngày 21/3/2025 về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị.
Căn cứ Hợp đồng 1474/2024/HĐ TĐ ngày 3/12/2024 giữa Văn phòng Quốc hội và Công ty cổ phần thẩm định giá dịch vụ Nghĩa Hưng về việc thẩm định giá trị tài sản cố định, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị các loại đã qua sử dụng của Văn phòng Quốc hội; Chứng thư thẩm định giá số 231/2024/CT-T (KY)002 (ngày 17/12/2024) và Chứng thư số 231/2025/CT-T (KY)001 ngày 10/02/2025 của Công ty cổ phần thẩm định giá dịch vụ Nghĩa Hưng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024 ngày 24/3/2025;

Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024 trân trọng thông báo về việc niêm yết tài sản bán thanh lý như sau:

I. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản
1. Thông tin về tài sản, công cụ dụng cụ bán thanh lý
a. Các tài sản có giá trị dưới 250 triệu đồng tại trụ sở 22 Hùng Vương
- Số lượng: Gồm 543 tài sản; 

- Giá trị bán niêm yết (theo chứng thư thẩm định) là: 17.246.620 đồng (Phụ lục số 01 kèm theo);

b. Các công cụ dụng cụ tại trụ sở 22 Hùng Vương
- Số lượng: Gồm 2.540 dụng cụ; 

- Giá trị bán niêm yết (theo chứng thư thẩm định) là: 23.158.250 đồng (Phụ lục số 02 kèm theo);
c. Các vật tư, thiết bị hỏng thu hồi tại trụ sở Nhà Quốc hội

- Số lượng: Gồm 7447 chiếc các loại;

- Giá trị bán niêm yết: 237.438.730 đồng (Phụ lục số 03 và 04 kèm theo).
d. Tổng cộng giá trị niêm yết: 277.843.600 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn, sáu trăm đồng), không có VAT.
2. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước
- Số tiền đặt trước: 55.500.000 đồng (~ 20% giá niêm yết).
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào Bộ phận Kế toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Nội dung: Nộp tiền đặt trước mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

3. Địa điểm, thời hạn xem tài sản, công cụ dụng cụ
- Địa điểm: 
+ Đối với trụ sở số 22 Hùng Vương: Ông Trương Xuân Bình, Trường phòng Quản trị Kỹ thuật - ĐT: 0912.06.55.65 (liên hệ trong giờ hành chính).
+ Đối với trụ sở Nhà Quốc hội, số 01 Độc Lập: Ông Nguyễn Mai Tuấn, Trưởng ban Quản lý Nhà Quốc hội - ĐT: 091350.2993 (liên hệ trong giờ hành chính).
- Thời hạn xem tài sản, công cụ dụng cụ: Trong giờ hành chính từ ngày 26/03/2025 đến ngày 01/4/2025 (05 ngày làm việc).
II. Quy định về đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính trong ngày 02/4/2025;

- Thời gian lựa chọn người được quyền mua: Trong ngày 03/4/2025;
- Hình thức bán thanh lý: Bán theo hình thức niêm yết giá. Bán trọn gói cả lô tài sản, công cụ dụng cụ, không bán lẻ.

- Quy định chung đối với người đăng ký mua:
+ Người mua có cam kết thực hiện đúng quy định về chấp hành xử lý chất thải nguy hại, không vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bị phát hiện vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường sau khi mua lô tài sản, công cụ dụng cụ này. 

+ Người đăng ký mua tài sản có trách nhiệm nộp tiền đặt trước cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công; mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 Phiếu đăng ký mua tài sản (01 phiếu để tiến hành thủ tục bốc thăm). 
+ Người đăng ký mua tài sản nộp lại cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công các giấy tờ sau:
*. Phiếu đăng ký mua tài sản có chữ ký và dấu của người đại diện theo pháp luật (Mẫu số 02-PĐK/TSC kèm theo Thông báo này);

*. Giấy giới thiệu và Căn cước công dân của người đăng ký tham gia bốc thăm mua tài sản;
*. Các giấy phép môi trường (bản photo có chứng thực) nếu có;

+ Các cá nhân có nhu cầu nộp phiếu đăng ký về Cục Quản trị I (Phòng Quản trị kỹ thuật) cho đồng chí Trương Xuân Bình, Trưởng phòng. Điện thoại: 0912.06.55.65 (trong giờ hành chính) theo thời hạn trên. 
Hội đồng thanh lý sẽ tiến hành báo cáo, trình Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội phê duyệt quyền mua tài sản, công cụ dụng cụ cho người được chọn khi bốc thăm quyền mua đối với lô tài sản, công cụ dụng cụ trên.
Người được quyền mua có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đã đăng ký mua trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi được phê duyệt.
- Quy định về người không được tham gia mua tài sản

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
+ Không cam kết thực hiện đúng quy định về chấp hành xử lý chất thải nguy hại, không vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bị phát hiện vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường sau khi mua lô tài sản, công cụ dụng cụ;
+ Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;
+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Quốc hội tại số 22 Hùng Vương và Nhà Quốc hội, số 1 Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội đồng thời trên Cổng Thông tin Điện tử của Văn phòng Quốc hội và Trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính.
Trân trọng cảm ơn.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Phạm Đình Toản, PCN VPQH (để b/cáo);

- Vụ KH-TC (để p/hợp);

- Lưu HĐTL TS.

 E-pas:
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	
	Phạm Đức Thảo


Mẫu số 02-PĐK/TSC
	VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
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         Hà Nội, ngày            tháng      năm 2025


PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN
1. Tên cá nhân đăng ký mua: .................................................................................. (1)
2. Số CCCD còn thời hạn sử dụng: ..........……………………………………
Ngày cấp: .......……………………., nơi cấp: …………………………………..
3. Tên đơn vị đăng ký mua: .................................................................................... (2)
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........ ……………
Ngày cấp: ………………….………….; Nơi cấp: ……………………………….

Mã số thuế (nếu có): ...................................................................................................
Đại diện bởi: ..............................................., chức vụ.................................................
4. Địa chỉ: ...................................................................................................................
5. Tài sản đăng ký mua theo lô:..................................................................................
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


Tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định về chấp hành xử lý chất thải nguy hại, không vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bị phát hiện vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường sau khi mua lô tài sản, công cụ dụng cụ này.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1): Dùng cho cá nhân;
(2): Dùng cho tổ chức, đơn vị;
Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ (có Nguyên giá dưới 250 triệu tại trụ sở 22 Hùng Vương)
Kèm theo Thông báo số: 339  /TB-HĐTL ngày 24 tháng 3 năm 2025
	TT
	Tên tài sản cố định
	Mã số TSCĐ
	Thời gian BĐSD
	Số lượng 
	Lý do thanh lý
	Hình thức xử lý

	1
	Máy Fax CANON L380S-Vụ Tài chính INS
	MF04.092
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	2
	Máy in tự động 2 mặt HP 2015D
	MI19.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	3
	Tủ tài liệu phun sơn 2500*2050*468mm 
phòng a.Lượng-Vụ Tổng hợp
	T03.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	4
	Tủ gỗ phun sơn 2000*1800*480-Vụ 2011 Pháp luật
	T02.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	5
	Tủ sách ghép-Phòng PCTQH
Phóng
	T01.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	6
	Máy niếng thùng bán tự
dộngD53X2(Máy đóng tài liệu)P.Văn
thư-Vụ HC
	MNT01.12
	2012
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	7
	Máy Fax Canon L170-Vụ Kinh tế
	MF02.13
	2013
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	8
	Máy FaxL170 Canon-Vụ Giám sát
	MF04.14
	2014
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	9
	02 máy lọc không khí và hút ẩm Sharp
DW-D20A - CTQH N T K Ngân
	MLKK01.09.16
	2016
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	10
	Máy tính xách tay Lenovo YOGA 2 -
TVQH( Dự án JICA)
	MXT03.16
	2016
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	11
	Máy hủy tài liệu LBAP - 13CD- CTQHNTK Ngân
	MHTL01.06.16
	2016
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	12
	02 máy hủy tài liệu HC49 - PCTQH Đ B Tỵ
	MHTL02.10.16
	2016
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	13
	Máy hủy tài liệu
	MHTL01.08.16
	
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	14
	Tivi Safety29-NK37HV chuyển sang VP
	TV05
	
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	15
	Thiết bị điện tử-HTBD
	0000007856
	1998
	18
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	16
	Thiết bị điện tử-HTBĐ
	0000007859
	1998
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	17
	Hộp biểu quyết LBB3551/100-HTBĐ
	0000007861
	1998
	6
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	18
	Bàn trà - HTBD
	0000007755
	1998
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	19
	Ghế gỗ mun-HTBD
	0000007757
	1998
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	20
	Điện thoại di động đ/c V.Mão-CNVP
	0000007499
	1999
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	21
	Điện thoại di động Đ/c V.Mão-CNVP
	0000007642
	2000
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	22
	Hệ thống mạng Lan tại HTBD
	0000007648
	2000
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	23
	CPU cho máy vi tính-Vụ KHTC
	0000007608
	2000
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	24
	Tủ lạnh-HTBD
	0000007580
	2000
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	25
	Thiết bị âm thanh
	0000007595
	2000
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	26
	Máy ghi âm kỹ thuật số-Vụ Tổ chức
	0000007405
	2001
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	27
	Thiết bị truyền hình ViBa
	0000007224
	2001
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	28
	Máy ghi âm Tascam 122 MK ||| 1 cửa băng (Nhật-HTBĐ)
	0000007462
	2002
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	29
	Máy phôtô copy XEROX Vivace 455-Vụ tổ chức
	00000008560
	2003
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	30
	Máy photocoppy-Phòng Đánh máy
	MPT6
	2004
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	31
	Máy chiếu Hitachi-CNMT
	MCC2
	2004
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	32
	Máy ép pláttic-Phòng Bảo vệ
	ME
	2004
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	33
	Tủ giá sách-PCTQH
	TB2
	2004
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	34
	Thiết bị âm thanh-HTBĐ
	TBAT
	2004
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	35
	Ghế bọc-HTBD
	GB01.05
	2005
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	36
	Máy xách tay-Phòng họp D1HV
	MXT10.05
	2005
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	37
	Máy Fax-Vụ CNMT
	MF01/05
	2005
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	38
	Màn hình tinh thể lỏng-PCTQH
	MH01.05
	2005
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	39
	Màn hình thuỷ tinh lỏng-Phòng CTQH
	MH02.05
	2005
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	40
	Máy photo XEROX 455-Vụ Dân
nguyện
	MPT13.05
	2005
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	41
	Màn hình Plasma-Phòng họp D1-HV
	MH03.05
	2005
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	42
	Màn hình Plasma-Phòng họp D1-HV
	MH03.05
	2005
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	43
	Tủ hồ sơ-HTBĐ
	THS03.05
	2005
	3
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	44
	Tủ hồ sơ-HTBĐ
	THS05.05
	2005
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	45
	Máy phá sóng-nhà D1-HV
	MPS06
	2006
	4
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	46
	Máy điều hoà-vụ Công tác ĐB
	MDH03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	47
	Bộ bàn ghế-phòng CTQH
	BG02.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	48
	Máy hút ẩm-TT bồi dưỡng dân cử 
	MHA01.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	49
	Tủ lạnh TOSHIBA-phòng CTQH
	TL01.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	50
	Tủ lạnh-phòng thư ký CTQH
	TL02.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	51
	Màn hình tivi-Thư ký CTQH
	MH03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	52
	Tủ sách lưu niệm-phòng CTQH
	T04.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	53
	Tủ sách,hồ sơ-phòng CTQH
	T05.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	54
	Tủ sách 3cục-Phòng CTQH
	T06.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	55
	Tủ sách, lưu niệm-phòng CTCH
	T08.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	56
	Tủ quần áo-phòng CTQH
	T09.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	57
	Giường-phòng CTQH
	GN01.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	58
	Ti vi dùng trộn hình ảnh-phòng D1-HV
	TV03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	59
	Bàn điều khiển từ xa phòng D1-HV
	BDK06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	60
	Bộ ghi hình kỹ thuật-phòng D1-HV
	BGH06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	61
	Bộ chia hình khuyếch đại-phòng D1-HV
	BKD06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	62
	Camera quan sát hình ảnh phòng D1-HV
	CM06
	2006
	4
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	63
	Bàn họp quẩy-phòng họp D1-HV
	BQ01.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	64
	Máy chiếu-Vụ QPAN
	MC03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	65
	Máy ảnh NIKON-UBQPAN
	MA03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	66
	Máy quay vidio-Vụ QPAN
	MV01.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	67
	Máy Fax -Vụ QPAN
	MF03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	68
	Máy buộc tài liệu-Phòng Văn thư
	MBTL01.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	69
	Tủ gỗ lim 4 buồng-phòng lưu trữ
	TG02.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	70
	Máy in HP2015-Phòng Bảo vệ
	MI09.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	71
	Bàn họp-phòng PCTQH Lưu
	BH01.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	72
	Thiết bị đại biểu phòng họp D1-HV
	DC1HV123
	2007
	129
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	73
	Thiết bị biểu quyết phòng họp D1-HV
	TBDT01.07
	2007
	130
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	74
	Máy đếm tiền-Phòng Tài chính KT
	MDT01.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	75
	Tủ để giàn âm thanh-NK37HV chuyển sang
	THV5
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	76
	Tủ tài liệu-phòng CNVP
	TG11.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	77
	Bàn nước-UBQPAN
	BN10.07
	2007
	6
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	78
	Ghế xoay phòng ô.Học VHGD
	GX23.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	79
	Tủ lạnh HITACHI-vụ CNMT
	TL02.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	80
	Máy chiếu Panasonic -Vụ Tư pháp
	MC02.07
	2007
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	81
	Máy ảnh CANON-vụ TP
	MA03.07
	2007
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	82
	Máy ép Platstic khổ A3-330C-VP Đảng
uý
	ME01.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	83
	Ti vi 21' - TTTT
	DCTV01.08
	2008
	3
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	84
	MC03.08 Máy chiếu SONY LCD CX21-Phòng NCLP-TTTT
	MC03.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	85
	Bộ Bàn ghế họp(01 Bàn,30ghế)-Vụ Tư pháp
	BBGH02.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	86
	Tủ tài liệu-Vụ Tổng hợp
	TL51.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	87
	Máy hút ẩm-Vụ TCCB
	MHA01.08
	2008
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	88
	Quạt cây
	Q01.08
	2008
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	90
	Quạt cây - TV
	Q02.06
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	91
	Quạt cây-Cục QT
	Q04.08
	2008
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	92
	Máy chiếu PANASONIC PT-LB60NTEA-Vụ CNMT(CNTT)
	MC04.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	93
	Tủ tài liệu-TTUBCNMT
	TL44.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	94
	Bàn nước-Vụ CTĐB
	DCBN02.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	95
	Tủ tài liệu-Trưởng ban CTĐB
	TL01.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	96
	Tủ tài liệu Trưởng ban CTĐB
	TL02.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	97
	Máy Bộ đàm, pin Motorola 338UHF-phòng bảo vệ
	B§01.08
	2008
	8
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	98
	Máy chặn sóng điện thoại SJ-0202 Phòng họp 37 HV-Phòng bảo vệ
	MPS01.08
	2008
	3
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	99
	Bộ chuyển tín hiệu CDR700-MOTOROLA phòng Bảo vệ
	CTH01.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	100
	Máy photo Fuji xerox DC156-Phòng thư ký PCTQH Phóng
	MPT04.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	101
	Bộ bàn họp (1 ban + 8 ghế) phòng
PCTQH Kiên
	BBH02.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	102
	Bàn họp-phòng CTQH
	BH04.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	103
	Bộ bàn ghế họp(1 bàn họp+9
ghế)-phòng PCTQH Sơn
	GBH01.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	104
	Hệ âm thanh phòng họp D1-37 Hùng vương
	HAT01.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	105
	Bộ Sofa Đài loan-phòng CNUBQPAN
	BBG05.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	106
	Tủ tài liệu-phòng UBQPAN Hùng, Trường, Ngũ
	TL18.08
	2008
	3
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	107
	Ghế da TQ04-Phòng ĐBCTUBVHGD
Lểnh, Tiến
	GD15.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	108
	Bàn làm việc+giá sách
2830*2440*1750-TTTT
	BG01.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	109
	Máy phôto XEROX 4000DC-Phòng Báo chí-TTTT
	MPT10.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	110
	Máy photo XEROX 4000DC-Ban điều phối các dự án quốc tế-TT.
	MPT12.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	111
	Máy huỷ tài liệu Ziba HC49-vụ Tổ chức cán bộ
	MHTL03.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	112
	Máy huỷ tài liệu Ziba HC49-TT Tin học
	MHTL04.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	113
	Tủ đựng bát đĩa inox-Bếp 37 Hùng Vương
	TDB01.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	114
	Bàn làm việc 2000*1000*760-phòng PCNVP Thành
	BLV03.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	115
	Bàn làm việc Đài Loan-Phòng PCNVP V.V.Phòng
	BLV05.2009
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	116
	Ghế da Đài loan 8018-Phòng PCNVP N.Đ.Hiền
	GD01.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	117
	Bàn gỗ lim phân loại chỉnh lý
1300*2400*400-Phòng Lưu trữ
	BLV04.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	118
	Bàn chí xếp tài liệu,tủ hộc bàn,hộc để sách 2800*1500*750-Phòng Văn thư
	BCD01.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	119
	Máy photo XEOX 4000DC-VP công đoàn
	MPT01.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	120
	Máy hút ẩm EDISON ED-16bvụ
CTĐB(Tiến)
	MHA02.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	121
	Máy chặn sóng điện thoại di động
SJ020 phòng họp D1,D2,D6 37 Hùng
vương
	MCS01.09
	2009
	3
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	122
	Điều hoà FUKINI 18 000BTU-PCNVP Thành
	DH10.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	123
	Bóng đèn chiếu VLT-XL5950LP(Nhập kho)
	BDC01.09
	2009
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	124
	Máy trộn âm thanh 16 channel MIC hệ âm thanh HTBQP
	MAT03.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	125
	Bàn họp gỗ Đài loan 2200*1000*750-Phòng PCNVP N.Q.Thành
	BH03.2009
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	126
	Bàn họp gỗ Pơmu phun sơn
2200*1200*760-Phòng PCNVP V.V.Phòng
	BH04.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	127
	Tủ gỗ HP phun sơn 3700*220) A68-VP Đoàn TN
	TTL03.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	128
	Tủ Đài loan 2200*1200*500-Phòng PCNVP N.Q.Thành
	TTL14.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	129
	Bàn họp 5000*1000*760-Vụ QPAN
	BH01.009
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	130
	Két sắt HP250-K2-C2 Ban quản lý dự án CNTT
	KS05.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	131
	Máy chiếu Sony VPL-DX15-Phòng phát thanh truyền hình-TT
	MC02.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	132
	Máy hút ẩm Winnix-TTbồi dưỡng dân cử
	MHA05.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	133
	Máy huỷ tài liệu HSM 411.2C-Phòng bảo vệ
	MHTL01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	134
	Giường 1,9m phòng PCTQH T.T.phóng 
	G01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	135
	Âm ly loa phán tăn LBB1938/20 phòng họp D537 Hùng Vương
	ALPT01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	136
	Bộ bàn trộnMG124C phòng họp D5-37 Hùng vương
	BBT01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	137
	Bộ chống rủ tự động LBB1968/00 phòng họp D5-37 Hùng vương
	BCR01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	138
	Loa phân tán 50W-LB1-UM20E phòng họp D5-37 Hùng vương
	LPT01.10
	2010
	5
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	139
	Tủ thiết bị chống rung 16U-Phòng họp D5-37 Hùng Vương
	TBCR01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	140
	Tủ gỗ dổi 2200*2100*500-Phòng PCNVP Phòng
	T01.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	141
	Máy Fax Canon MF 4350 D-Vụ QPAN
	MF05.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	142
	Thiết bị bếp 37 Hùng Vương-Cục QT
	TBB01.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	143
	Bàn làm việc+tủ-Phòng CNVP
	B02.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	144
	Ghế nâng hạ+chân ghế-Phòng CNVP
	GD03.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	145
	Giường 1,8*2m-Phòng CTQH
	G01.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	146
	Tủ lạnh TOSHIBA GR-W21VUB-Phòng CNVP
	TL02.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	147
	Tủ ghép phòng CNVP
	T05.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	148
	Máy đếm tiền WTD01-Vụ Kế hoạch Tài chính
	MDT01.12
	2012
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	149
	Máy ép PDA3-330TL-Phòng Bảo vệ
	ME01.12
	2012
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	150
	Máy photo XEROX kỹ thuật số 5010DC-Vụ Công tác Đại biểu
	MPT02.12
	2012
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	151
	Máy niềng thùng D53X2 Phòng Lưu trữ-Vụ Hành chính
	MNT2013
	2013
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	152
	Bộ Sofa phòng CNUBCVDXH
	BSF01.13
	2013
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	153
	Camera thân dài (ống kính,nguồn
12VDC)-Phòng Bảo vệ
	CMR02.13
	2013
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	154
	Máy photo XEROX 4070DC-Vụ QPAN
	MPT03.13
	2013
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	155
	Tủ 4850*450*2020 phòng CNUB QPAN N.K.Khoa
	T02.12
	2013
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	156
	Tivi LED Samsung 30H4100-Phòng CNUBQPAN N.K.Khoa
	TV05.14
	2014
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	157
	Máy Fax L170 Canon-Ban XD-Vụ Kế hoạch TC
	MF03.14
	2014
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	158
	TV LG LED 47 inch Full HD Ban thư ký TIPU 132
	TV01.15
	2015
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	159
	01 Máy hủy tài liệu Ziba HC 49 - CNUBCVĐXH_N T Anh
	MHTL02.12.16
	2016
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	160
	01 tủ lạnh Panasonic NR-BM 189 SSVN - TB CTĐB - T V Túy
	TL01.08.16
	2016
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	161
	Nồi điện đun nước
	BND01.07
	2019
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	162
	Máy photo Xerox 1055
	MPT07.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	163
	Bộ bàn ghế Sofa Đài loan-phòng PCTĐH Kiên
	BBG03.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	164
	Tủ tài liệu phun sơn
3800*468*2200-Phòng phát thanh truyền hình-TT
	T17.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	165
	Tủ tài liệu phun sơn 2400*468*2050mm-Phòng Vụ trưởng - Phòng Tài chính Kế toán
	T11.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	166
	Bộ Sofa phòng CNUBKHCNMT
	BSF03.13
	2013
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	167
	Bộ Sofa(01 ghế dài, 02 ghế đơn,01 đôn)-Phòng Trưởng ban CTĐB N.T.Nương
	BSF01.14
	2014
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	168
	Bộ SoFa Đài loan(01 ghế dài, 02 ghế đơn,01 đôn)-Phòng CNUB Tư pháp N.V.Hiện
	BSF02.14
	2014
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	169
	Màn hình phẳng Platsma-phòng D1-37HV
	MH01.06
	2006
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	170
	Bộ Micro không dây EnBao
	7459
	2002
	4
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	171
	Micro không cần có mic(micro không dây đài loan HTBĐ)
	7459
	2002
	4
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	172
	Tivi LG
	7566
	1999
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	173
	Bàn làm việc(VP)
	7591
	
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	174
	Camera D1
	7855
	1998
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	175
	Camera Philisp (ống kính, camarera-HTBD)
	7857
	1998
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	176
	Màn hình LG 60 inch
	7858
	1998
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	177
	Màn hình plasma Hitachi
	7860
	1998
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	178
	Máy in HP2055D-Phòng NA.Dũng Cục Quản trị
	MI48.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	179
	Bàn làm việc (UBTV)
	B24.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	180
	Bàn làm việc (UBTV)
	B27.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	181
	Bàn họp gỗ dán 2400*1000*760
	BLV01.09
	
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	182
	Máy fax Cục Quản trị
	MF2
	2004
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	183
	Bàn ghế gỗ
	HTBĐ
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	184
	Ti vi
	MH03.05
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	185
	Máy hút ẩm đc Dũng Cục phó
	MHA03.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	186
	Máy photo xerox 455 phòng báo chí
	MPT02.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	187
	Máy photo xerox DC II 4000
	MPT02.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	188
	Máy photo xerox 455 phòng bảo vệ
	MPT03.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	189
	Máy photo xerox 5010 Vụ tổ chức
	MPT04.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	190
	Máy photo xerox DC1085 (VỤ KT)
	MPT07.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	191
	Máy in nhanh Riso RZ2000AG (2009)
	MPT11.09
	
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	192
	Máy tính xách tay
	MXT09.10
	2010
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	193
	Máy photo xerox 4000(1055p 107)(CĐ)
	PT01.09
	2009
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	194
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (VP). 2500*2000*450
	T02.06
	2006
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	195
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (HTBĐ) 2000*2000*450
	T06.14
	2014
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	196
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (HĐDT)
	TG04.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	197
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn
	TG10.07
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	198
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2000*2000*450
	THV05.11
	2011
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	199
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450(UB Kinh tế).
	TL09.08
	2008
	5
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	200
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (UB TP)
	TL12.08
	2008
	1
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	201
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (HĐDT)
	TL15.08
	2008
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	202
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450
	TL21.08
	2008
	2
	Hết hạn sử dụng
	Niêm yết bán thanh lý

	 
	TỔNG
	
	
	543
	 
	 

	Giá trị tài sản niêm yết 17.246.620 đồng (căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá)


Phụ lục số 02
DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THANH LÝ (Tại trụ sở 22 Hùng Vương)
Kèm theo Thông báo số: 339 /TB-HĐTL ngày  24    tháng 3 năm 2025
	STT
	Tên CCDC
	Số lượng
	Đơn vị sử dụng
	Tình trạng/ lý do thanh lý
	Thuyết minh về phương án xử lý sau khi rà soát

	
	
	
	
	
	

	1
	Ghế làm việc 505
	3
	Vụ Tư pháp
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	2
	Tủ ghi chì
	1
	Vụ Tư pháp
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	3
	Cây nước Fujie
	1
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	4
	Máy hút ẩm Samsung 21
	1
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	5
	Bộ bàn nước sofa
	1
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	6
	Tivi Sony 21 inch (Vỏ dày đã hỏng)
	1
	Vụ Văn hóa, Giáo dục
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	7
	Tủ lạnh Sanyo
	1
	Vụ Văn hóa, Giáo dục
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	8
	Hộc vuông lãnh đạo
	1
	Vụ Tổng hợp
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	9
	Tủ tài liệu Hòa phát 2 cánh kính
	1
	Vụ Tổng hợp
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	10
	Hộc dài LĐ
	1
	Vụ Pháp luật
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	11
	Ghế làm việc lãnh đạo cấp UB
	1
	Vụ Kinh tế
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	12
	Ghế đệm Hòa Phát
	1
	Vụ Kinh tế
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	13
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Vụ Kinh tế
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	14
	Két sắt
	1
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	15
	Két sắt
	1
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	16
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	17
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	18
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	19
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Ủy ban Tài chính, Ngân sách
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	20
	Hộc vuông LĐ
	1
	Vụ Hành chính
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	21
	Ghế làm việc cấp Vụ
	1
	Khu VIP
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	22
	Ghế làm việc cấp Vụ
	1
	Khu Lãnh đạo
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	23
	Tủ áo PCNUB
	1
	Khu Lãnh đạo
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	24
	Hộc vuông Lãnh đạo
	1
	Vụ đối ngoại
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	25
	Hộc bàn dài LĐ
	1
	Vụ Dân tộc
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	26
	Bàn ăn tiệc tròn ( B1A4: 10; B1A6: 7; P.T.Long: 24; 1b3: 5; K.rác: 6; 2 c dưới 27A)
	54
	Nhà khách QHHN
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	27
	Bàn chuyên viên (3T4A=2)
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	28
	Bàn gỗ làm việc để máy tính
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	29
	Ghế chuyên viên
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	30
	Ghế chuyên viên
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	31
	Ghế chuyên viên
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	32
	Ghế báo chí
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	33
	Tủ áo
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	34
	Ghế báo chí
	6
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	35
	Ghế làm việc cấp Vụ
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	36
	Ghế LV LĐ cấp UB
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	37
	Máy hủy tài liệu
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	38
	Bàn điều khiển micro Philips
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	39
	Bàn micro
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	40
	Bàn micro phiên dịch Philips
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	41
	Bàn Micro TOA
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	42
	Bộ âm ly TOA
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	43
	Bộ âm ly Việt Nam
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	44
	Bộ camera Philips
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	45
	Bộ điều khiển camera TOA
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	46
	Bộ lưu điện UPS
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	47
	Bộ micro 
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	48
	Bộ nguồn của micro Philips
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	49
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng của Đức
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	50
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng của Đức
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	51
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng Việt Nam
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	52
	Bộ phiên dịch 
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	53
	Camera Philisp
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	54
	Cây máy tính HP
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	55
	Cây nước nóng lạnh
	9
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	56
	Đầu catset 
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	57
	Đầu ghi băng caset Denon
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	58
	Đầu ghi số Sony Ipela NSR 25
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	59
	Đầu thu Vtech
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	60
	Đầu video Panasonic
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	61
	Đầu video Sharp
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	62
	Đầu video Sony
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	63
	Đầu video Sony
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	64
	Loa Liên Xô
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	65
	Loa Technics
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	66
	Loa TOA
	4
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	67
	Màn hình HP
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	68
	Màn hình máy tính
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	69
	Màn hình philips 17 inch
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	70
	Máy hút bụi Hitachi
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	71
	Máy bơm tăng áp Wilo
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	72
	Máy rửa xe
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	73
	Máy nổ
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	74
	Máy nổ Honda
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	75
	Máy quay bang cối Liên xô
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	76
	Micro có cần mic
	5
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	77
	Micro Philips
	70
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	78
	Micro TOA
	26
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	79
	Ống kính camera Philips
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	80
	Suvanto (máy biến thể tự ngẫu)
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	81
	Swich Cisco
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	82
	Tivi Panason
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	83
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	84
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	85
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	86
	Ti vi
	11
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	87
	Bàn gấp xuân hòa
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	88
	Bàn họp gỗ dán 2000*600*750
	11
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	89
	Bàn họp gỗ dán 2400*1000*760
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	90
	Bàn họp gỗ phun sơn 1800*900*760
	36
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	91
	Bàn làm việc ghi chì
	21
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	92
	Bàn làm việc ghi chì 1500*750*750
	90
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	93
	Bàn làm việc ghi chì 1800*900*760
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	94
	Bàn làm việc gỗ dán  
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	95
	Bàn làm việc gỗ phun sơn. 1800*900*760
	22
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	96
	Bàn làm việc sắt 1500*750*750
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	97
	Bàn máy tính ghi chì 1200*600*750
	17
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	98
	Bàn máy tính gỗ phun sơn. 1200*600*750
	23
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	99
	Bàn máy tính vuông góc 1500*1500*750
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	100
	Bộ bàn ghế tiếp khách sofa
	8
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	101
	Bộ bàn ghế tiếp khách.
	30
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	102
	Ghế bàn họp.
	208
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	103
	Ghế da hòa phát.
	12
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	104
	Ghế làm việc HP xoay các loại
	108
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	105
	Giá tài liệu ghi chì
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	106
	Kệ gỗ nhỏ NK
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	107
	Tủ sắt 1000*1900*450
	5
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	108
	Tủ tài liệu 2 cánh sắt
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	109
	Tủ tài liệu ghi chì 800*1850*450
	39
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	110
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 1200*2000*450
	5
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	111
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 1400*2000*450
	8
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	112
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2000*2000*450
	7
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	113
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2500*2000*450
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	114
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2500*2000*450 
	5
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	115
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2700*2000*450
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	116
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2700*2000*450
	6
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	117
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450
	14
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	118
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 900*2000*450
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	119
	Văng ghế sofa 2400*900*900
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	120
	Văng sofa
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	121
	Ắc quy tủ UPS
	36
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	122
	Bộ chia AV 12 cổng
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	123
	Bộ chia AV 4 cổng
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	124
	Bộ chia AV 8 cổng
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	125
	Bộ chia AV Sunpo
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	126
	Bộ chia hình camera Sunpo
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	127
	Bộ chia tín hiệu Audio
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	128
	Bộ chia tín hiệu Audio AIC
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	129
	Bộ chuyển đổi PC to Video
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	130
	Bộ chuyển đổi VGA to Video
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	131
	Bo lốc (ĐHTT)
	4
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	132
	Bo lốc 24.000.000 BTU
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	133
	Bo lốc 9.000.000 BTU
	7
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	134
	Bo mạch thang máy
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	135
	Bo máy nén
	10
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	136
	Bo quạt
	14
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	137
	Bóng đèn led T5
	600
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	138
	Bóng xả con cóc cao su
	205
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	139
	Cabin phiên dịch nhôm
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	140
	Cảm biến dừng tầng
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	141
	Chân đế micro TOA
	6
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	142
	Chân đèn Philips sẳt
	4
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	143
	Con lăn thang máy
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	144
	Cửa nhôm kính
	6
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	145
	Dầu nhớt máy phát điện
	280
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	146
	Dây cáp tín hiệu
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	147
	Dây cu-roa
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	148
	Dây micro TOA
	13
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	149
	Đèn sạc 60 cm
	4
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	150
	Đồng hồ hẹn giờ
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	151
	Giá Tivi bằng gỗ
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	152
	Giá treo tường LG
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	153
	Gioăng máy bơm  DN80
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	154
	Khớp chống rung  máy bơm nước sạch DN 80
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	155
	Khớp chống rung máy bơm nước sạch DN 65
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	156
	Khung chiếu Tivi
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	157
	Mặt bích ren và bu lông bể nước 
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	158
	Motor cổng điện 
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	159
	Motor cửa cuốn
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	160
	Quốc huy Việt Nam bằng gỗ
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	161
	Rèm chắn nắng
	273
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	162
	Tay thủy lực lan chớp
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	163
	Tủ gỗ trưng bày
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	164
	Vách nhôm nhựa
	10
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	165
	Van phao bể cứu hỏa DN65
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	166
	Van phao bể nước DN80
	1
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	167
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2500*2000*450 
	2
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	168
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2700*2000*450
	3
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	169
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450
	10
	Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	170
	Bàn họp gỗ phun sơn 1800*900*760
	31
	 Cục Quản Trị I
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	Niêm yết bán thanh lý

	 
	Tổng cộng
	2540
	 
	
	

	Giá trị tài sản niêm yết 23.158.250 đồng (căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá)


Phụ lục số 03
BẢNG KÊ DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ HỎNG THU HỒI (Trụ sở Nhà Quốc hội)

 Kèm theo Thông báo số: 339/TB-HĐTL ngày 24  tháng 03 năm 2025

Bảng số 1 (Theo Quyết định số 232/QĐ-VPQH ngày 21/3/2025)

	TT
	Tên, ký hiệu, quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Hệ thống HVAC
	
	
	 

	1
	Phin lọc AHU F7: 287x287x600mm
	Cái
	42
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	2
	Phin lọc AHU F7: 287x592x600mm
	Cái
	312
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	3
	Phin lọc AHU F7: 592x592x600mm
	Cái
	888
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	II
	Hệ thống hạ tầng mạng dữ liệu và truyền thông
	
	
	 

	4
	Acquy 12V-7AH (thay cho UPS của hệ thống thiết bị chuyển mạch)
	Cái
	228
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	III
	Hệ thống điện
	
	
	 

	5
	Ác qui 12v 55Ah
	Bình
	640
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	6
	Ác qui 12v 26Ah
	Bình
	432
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	7
	Ác qui 12v 200Ah
	Bình
	32
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	8
	Ác qui 12v 90Ah
	Bình
	36
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	9
	Dầu thải Diezen (máy phát điện)
	lít
	400
	Dò rỉ trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng 

	10
	Nhớt bôi trơn (máy phát điện)
	lít
	100
	Thay thế trong quá trình sử dụng và bảo trì

	11
	Lọc tách nước
	Cái
	8
	Thay thế trong quá trình bảo dưỡng

	12
	Lọc dầu
	Cái
	26
	Thay thế trong quá trình bảo dưỡng

	13
	Bóng đèn T5 loại 1,2m
	Cái
	1100
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	14
	Bóng đèn T5 loại 0,6m
	Cái
	200
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	15
	Bóng đèn T8 loại 1,2m
	Cái
	1000
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	16
	Bóng đèn G24
	Cái
	250
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	17
	Bóng đèn MR16
	Cái
	205
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	V
	Hệ thống thang máy
	
	
	 

	18
	Ác quy tủ cứu hộ (thang Thyssenkurp
	Cái
	32
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	19
	Điện trở xả thang C2.2, D2.2
	Cái
	6
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	20
	Ác quy cứu hộ Sanyo
	Cái
	21
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	21
	Nút bấm gọi ngoài thang máy Thyssen
	Cái
	7
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	VI
	Hệ thống âm thanh, hình ảnh
	
	
	 

	22
	Acquy 12V-9A (thay cho UPS của hệ thống AVCS)
	Bình
	1036
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	VII
	Hệ thống PCCC
	
	
	 

	23
	Acquy 12V-26Ah
	c
	8
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	24
	Acquy 12V-7Ah
	c
	32
	Thay thế theo hệ thống bàn giao từ BQLDA ĐTXDCN và đã thay thế trong quá trình sử dụng

	VIII
	VẬT TƯ, CÔNG CỤ KHÁC
	
	
	 

	25
	Bộ chữ chất liệu nhôm Alu - Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2016)
	Bộ
	2
	Đã phục vụ xong sự kiện, không tái sử dụng được

	26
	Bộ chữ chất liệu nhôm Alu - Lễ kỷ niện 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội (3/2/1946-3/2/2016)
	Bộ
	1
	Đã phục vụ xong sự kiện, không tái sử dụng được

	27
	Cờ hồng kỳ
	Chiếc
	316
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	28
	Cờ Tổ quốc trên mái
	Chiếc
	33
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	29
	Cờ đảng và cờ Tổ quốc treo sảnh Độc Lập
	Chiếc
	54
	Thay thế trong quá trình sử dụng

	 
	Tổng cộng
	
	7,447
	 


Phụ lục số 04
BẢNG KÊ DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ HỎNG THU HỒI (Trụ sở Nhà Quốc hội)

Kèm theo Thông báo số: 339/TB-HĐTL ngày 24  tháng 03 năm 2025
Bảng số 2: Theo Quyết định số 1256/QĐ-VPQH ngày 7/10/2024)
	TT
	Tên, ký hiệu, quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	
	
	
	
	

	I
	Hệ thống HVAC
	 
	 
	 

	1
	Công tắc dòng chảy (đường nước chiller)
	Cái
	31
	Hỏng

	2
	Cảm biến mức lỏng Chiller 3
	Cái
	1
	Hỏng

	3
	Cuộn điện của van điện từ DN150 (đường nước chiller)
	Cái
	2
	Hỏng

	4
	Bộ điều khiển GCMM1 (quạt tháp)
	Cái
	1
	Hỏng

	5
	Cảm biến nhiệt độ nước vào/ra (chiller)
	Cái
	23
	Hỏng

	6
	Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ nước lắp trên đường ống chiller
	Cái
	1
	Hỏng

	7
	Bộ ngắt mạch bảo vệ motor (quạt tháp)
	Cái
	30
	Hỏng

	8
	Máy nén AHU
	Cái
	3
	Hỏng

	9
	Vòng bi mới cho trục động cơ quạt tháp
	Cái
	50
	Hỏng

	10
	Vỏ bình Gas 407 và 134
	Bình
	22
	Hỏng

	11
	Động cơ Drycooler
	Cái
	4
	Hỏng

	12
	Dàn lạnh FCU âm trần
	Cái
	2
	Hỏng

	13
	Van gió AHU
	Cái
	1
	Hỏng

	14
	Van điện từ FCU các loại
	Cái
	480
	Hỏng

	15
	Khớp bóng mềm DN250
	Cái
	3
	Hỏng

	16
	Máng nước ngưng các loại (nhựa)
	Cái
	388
	Hỏng

	17
	Thùng + can dầu máy nén Chiller các loại
	Cái
	10
	Hỏng

	18
	Phin lọc dầu Chiller + đệm kín
	Bộ
	12
	Hỏng

	19
	Bộ khởi động từ Chiller K1/K2/K3
	Bộ
	9
	Hỏng

	20
	Tụ điện FCU các loại
	Cái
	108
	Hỏng

	21
	Bi động cơ quạt FCU
	Cái
	20
	Hỏng

	22
	Động cơ quạt FCU hỏng, không thể tái sử dụng để sửa chữa
	Cái
	5
	Hỏng

	23
	Quạt tản nhiệt tủ bơm 4.2
	Bộ
	1
	Hỏng

	24
	Chênh áp bơm
	Bộ
	6
	Hỏng

	25
	Phớt bơm đôi
	Bộ
	1
	Hỏng

	II
	Hệ thống nước
	 
	 
	Hỏng

	26
	Vòi xịt nước
	Bộ
	90
	Hỏng

	27
	Bơm thoát sàn trạm xử lý nước thải B2.4S 0,4kw 220V
	Cái
	2
	Hỏng

	28
	Vòi rửa tay tự động
	Cái
	34
	Hỏng

	29
	Cây nước nóng, lạnh
	Cái
	6
	Hỏng

	30
	Bình nước tắm nóng lạnh
	Bình
	1
	Hỏng

	31
	Nắp bồn cầu
	Cái
	25
	Hỏng

	III
	Hệ thống thang máy
	 
	 
	 

	32
	Bo mạch điều khiển chính ALFA-MPU-2 thang C2.2
	Cái
	1
	Hỏng

	33
	Bo mạch điều khiển TMI -2 thang máy Thyssenkrupp
	Cai
	4
	Hỏng

	34
	Bánh xe dẫn hướng thang máy Thyssen
	Cụm
	8
	Hỏng

	35
	Cảm biến cửa tầng (photocell)
	Cái
	2
	Hỏng

	36
	Bo cứu hộ thang máy C2.1
	Cái
	1
	Hỏng

	37
	Bo cứu hộ phanh điện từ thang máy D2.2
	Bộ
	1
	Hỏng

	38
	Bộ điều khiển cửa thang máy B1 Thyssenkrupp
	Bộ
	1
	Hỏng

	IV
	Hệ thống âm thanh, hình ảnh
	 
	 
	 

	39
	Nguồn SilverStone SST-ST55GFU cho thiết bị Tricaster
	Bộ
	1
	Hỏng

	V
	Hệ thống PCCC
	 
	 
	 

	40
	Đầu báo khói địa chỉ
	c
	14
	Hỏng

	41
	Đầu báo nhiệt thường
	c
	1
	Hỏng

	42
	Tủ điều khiển trung hệ thống chữa cháy bằng khí FM200
	Tủ
	2
	Hỏng

	43
	Bo mạch chính tủ IQ8
	c
	1
	Hỏng

	44
	Bộ dò khói dạng ống (Vesda)
	c
	1
	Hỏng

	45
	Bộ lọc filter cho bộ dò khói dạng ống (Vesda)
	c
	10
	Hỏng

	VI
	Công cụ, dụng cụ khác
	 
	 
	 

	46
	Ghế làm việc chuyên viên
	Chiếc
	30
	Hỏng

	47
	Ghế da lãnh đạo Hòa Phát
	Chiếc
	3
	Hỏng

	48
	Ghế ăn
	Chiếc
	10
	Hỏng

	49
	Ghế báo chí
	Chiếc
	5
	Hỏng

	50
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	Chiếc
	2
	Hỏng


3. Tổng cộng giá trị bán niêm yết của Phụ lục 03 và Phụ lục 04 là: 237.438.730 đồng (căn cứ theo Chứng thư thẩm định)
